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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO  HƢỚNG DẪN TRIỂN  HAI  

-Tham mưu ban hành Kế hoạch, Chương trình, Quyết định, công văn chỉ 
đạo, triển khai công tác PBGDPL. 

 UBND xã đã triển khai và chỉ đạo Công chức tư pháp - hộ tịch tham mưu 
cho Đảng ủy –HĐND xã đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
vào chương trình xây dựng Nghị quyết của Đảng, NQ của HĐND, tham mưu 
cho UBND xây dựng các các Kế hoạch hàng năm theo hướng dẫn của phòng 
chuyên môn cấp trên. Từ đầu năm 2024, UBND xã đã xây dựng kế hoạch về 
triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024, Kế hoạch số 
22/KH-UBND ngày 22/01/2024; Kế hoạch số 28/ KH -UBND ngày 22/02/2024 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2024. 

II.  ẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Côn  t c ph     n     o dục ph p luật  

a. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sơ  

UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp tham mưu cho UBND xã kiện 
toàn Quyết định số17/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 kiện toàn đội ngũ tuyên 
truyền viên pháp luật xã với 11 thành viên. 

6 tháng, hàng năm UBND xã có tổng kết, báo cáo theo định kỳ về kết quả 
thực hiện công tác PBGDPL lên các cấp trên theo quy định. 

- Đã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, UBND xã đã quyết định công 
nhận đội ngũ tuyên truyền pháp luật đ ng, đảm bảo về chất lư ng và cơ cấu để 
hoạt động PBGDPL đi vào hoạt động có hiệu quả. 

+ Số lư ng tuyên truyền viên là 11 người.  

+ Về chất lư ng hoạt động của tuyên truyền viên luôn hoạt động có hiệu 
quả trong công tác PBGDPL trên địa bàn toàn xã. 

+ Đư c sự quan tâm của cấp ủy đảng, ch nh quyền địa phương và hướng 
dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, đã trang bị tài liệu tuyên truyền cho các tuyên truyền viên. 

b. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  

+ Nội dung: Việc tuyên truyền, phổ biến chủ yếu đi vào các nội dung cơ 
bản của văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của các tầng lớp 
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nhân dân như: Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở; Luật tổ chức ch nh quyền địa 
phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Luật đất 
đai, Luật hòa giải, Luật bảo hiểm; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật h p tác xã, 
Luật khiếu nại; Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; Bộ Luật dân sự, Luật xử l  vi 
phạm hành ch nh; Luật ngh a vụ quân sự; Luật giao thông đường bộ  các quy 
định về Hộ tịch, Hộ khẩu, chứng thực, cấp Căn cước công dân, tuyên truyền các 
Nghị quyết đư c thông qua. 

+ Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trực tiếp: 

Ngày 23/3 Ủy ban MTTQ phối h p với ban chỉ huy quân sự, phổ biến 
kiến thức quốc phòng an ninh, và Luật phòng chống bạo lực gia đình cho các đối 
tư ng là cán bộ, công chức, Trưởng thôn, B  thư chi bộ, thành viên MTTQ và 
hội viên hội phụ nữ, hội viên câu lạc bộ với 60 lư t người tham gia. 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép thông qua hội nghị Đảng bộ, 
cuộc họp mở rộng do UBND xã tổ chức;  

- Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở: 25 tin bài  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật 
trong quá trình giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, hoạt động hòa giải ở cơ 
sở. 

  - Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác như k  cam kết 
không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, đồ chơi mang t nh 
bạo lực; Thực phẩm bẩn; Cam kết bảo vệ môi trường; không vi phạm pháp luật; 
kẻ vẻ băng rôn, khẩu hiệu 40 

+ Mô hình mới, Hình thức, biện pháp PBGDPL 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép thông qua hội nghị  

Truyên truyền trên trang thông tin điện tử xã 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học kết h p cùng công an 
xã. 

c. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý khai thác tủ sách pháp luật 

Thực hiện Công văn số 357/UBND-TP ngày 26/02/2021 của Chủ tịch 
UBND huyện Hoằng Hóa và Kế hoạch của UBND xã về thực hiện Quyết định 
số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Ch nh phủ về xây dựng, 
quản l , khai thác Tủ sách pháp luật. Để tránh lãng ph , đảm bảo hiệu quả việc 
khai thác Tủ sách pháp luật nên đã thực hiện sáp nhập và bàn giao cho Bưu điện 
văn hóa xã nhưng do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể bên ngành Bưu điện nên 
không thực hiện đư c việc sáp nhập tủ sách cho Bưu điện văn hóa xã. Hiện tại 
Tủ sách pháp luật đang do UBND xã khai thác, quản l . 

- Trên địa bàn xã có 06 tủ sách; 05 tủ sách pháp luật ở 05 thôn, bưu điện xã: 
01và UBND xã: 01 tủ sách; 3 trường học gồm 3 tủ 

-  Việc bổ sung, cập nhật đầu sách, văn bản pháp luật hàng năm: Theo hướng 
dẫn định kỳ của phòng Tư pháp, Tủ sách pháp luật của UBND xã mỗi năm đư c 
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bổ sung kịp thời các sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho Tủ sách pháp luật; thường xuyên rà soát, hệ thống hoá sách, tài liệu 
pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật có chỉ dẫn cụ thể.  

- Các tài liệu chủ yếu trong tủ sách pháp luật: Hiến pháp. Các văn bản Luật 
về đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, quân sự,    và các văn bản hướng dân 
có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ. 

+ Số lư ng đầu sách trung bình của mỗi tủ sách trên: 50 

+ Việc bổ sung cập nhật đầu sách, văn bản pháp luật hàng năm: hàng năm 
đều bổ sung cập nhật đầu sách từ 2 đầu sách, tờ rơi trở lên và nguồn cung cấp, 
hỗ tr  tài liệu pháp luật cho tủ sách pháp luật từ cấp trên 

d. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền phổ biến 
các Luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành 

UBND xã  đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức  tại các cuộc hội 
nghị mở rộng về các Luật, Nghị định mới đư c Quốc hội thông qua  

e. Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến 
giáo dục pháp luật 

Đư c tổ chức lồng ghép trong cuộc họp của các hội như Hội Người cao 
tuổi, Hội chất độc màu da cam, Hội phụ nữ   

f. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án 
PBGPDL 

UBND xã đã triển khai và tuyên truyền: 

- Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”  

- Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023- 
2028 (Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt)  

- Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp 
luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 4714/QĐ-UBND 
ngày 4/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 
và tệ nạn ma t y trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” theo Quyết 
định 272/QĐ-UBND ngày 21/1/2021;  

- Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần 
chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lư ng Công an nhân dân” 
theo Quyết định số 5328/QĐ UBND ngày 23/12/2021.  

- Đề án “Phát huy vai trò của lực lư ng Quân đội nhân dân tham gia công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ 
sở giai đoạn 2021-2027 (Quyết định 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ)  
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- Đề án “Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 
2027” (theo Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/10/2020)  

- Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp giai đoạn 2022-2027”  

 Để thực hiện hiệu quả nội dung các đề án, UBND xã luôn triển khai, cập 
nhật những văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức và nhân dân, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự, ch nh trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, ch nh trị cho cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao   thức tôn trọng pháp luật và 
  thức chấp hành pháp luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 
Từ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quyền dân sự, 
ch nh trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, ch nh trị cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân đư c quan tâm thường xuyên, chỉ đạo, triển khai 
thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả 

 . Côn  t c Xây dựn  xã  ạt chuẩn t  p cận ph p luật. 

-Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

UBND xã chỉ đạo Công chức tư pháp- hộ tịch tham mưu cho Chủ tịch 
UBND xã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22/02/2024 về triển khai 
thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Trên cơ sở kế 
hoạch đã giao từng chỉ tiêu cụ thể  cho các ngành chủ động và phối h p để hoàn 
thiện hồ sơ theo kế hoạch. 

  - Công tác tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai 
trò,   ngh a của xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới đư c 
cấp ủy, ch nh quyền quan tâm. 

- Tình hình và kết quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cập pháp luật 2024. 

UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Ch nh phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoàn thiện hồ sơ tiếp cận pháp 
luật gửi về Phòng Tư pháp theo đ ng thời gian quy định. 

3.   t quả tr ển kha  thực h ện Luật Hòa   ả  ở cơ sở và c c v n  ản 
hƣớn  dẫn th  hành; k t quả hoạt  ộn  của T  hòa   ả  ở cơ sở. 

Công tác hoà giải cơ sở luôn đư c đảng uỷ, HĐND, uỷ ban nhân dân quan 
tâm nên ngay từ đầu năm Công chức Tư pháp đã tham mưu cho UBND xã xây 
dựng Kế hoạch số 28/ KH -UBND ngày 22/02/2024 thực hiện công tác hòa giải 
ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;. Cấp tài liệu 
Luật Hòa giải và văn bản hướng dân về hòa giải phục vụ công tác hòa giải cơ sở 
cho các tổ. 

- Số tổ hòa giải, số hòa giải viên; cơ cấu của tổ hòa giải 

Hiện tại xã có 5 tổ hòa giải và 45 hòa giải viên, các hòa giải viên  đều là 
thành viên của ban măt trận thôn; trưởng ban công tác mặt trận thôn là tổ trưởng 
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tổ hòa giải cơ sở nên công tác hòa giải đư c thực hiện thường xuyên đạt hiệu 
quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 
tham gia giới thiệu nhân sự hòa giải viên trong các tổ hòa giải ở cơ sở. 

-   Chất lư ng hòa giải ở cơ sở; tổng số vụ việc tiếp nhận, tổng số hòa giải 
thành, tỷ lệ số vụ việc hòa giải thành; tổng số hòa giải không thành 

 UBND xã  đã kiện toàn hòa giải viên đ ng đối tư ng, đảm bảo về chất 
lư ng và cơ cấu để hoạt động TT PBGD PL đi vào hoạt động có hiệu quả. 

6 tháng đầu  năm 2024 không có vụ hòa giải 

- Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật 
cho hòa giải viên( có kèm biểu 11b) 

UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp xây dựng kế hoạch và phối h p với 
các ngành  để mở lớp tập huấn  bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các hoà giải 
viên trong thời gian tới 

 .   nh phí dành cho côn  t c PBGDPL  hòa   ả  ở cơ sở chuẩn t  p 
cận ph p luật tạ   ịa phƣơn  n m     :  

UBND xã phân bổ dự toán hàng năm là 10 triệu đồng; trong đó 

- Kinh phí cho công tác PBGDPL: 4 triệu đồng  

- Kinh ph  cho công tác Hòa giải cơ sở: 3 triệu đồng 

- Kinh ph  cho công tác tiếp cận pháp luật: 3 triệu đồng 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt đư c  

- Về nhận thức, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, ch nh quyền, lãnh đạo các 
ngành tổ chức đoàn thể, đảng viên, cán bộ công chức và tầng lớp nhân dân đối 
với công tác PBGDPL. 

Trong năm qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đư c cấp ủy Đảng, 
ch nh quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm trong 
việc quản l  nhà nước bằng pháp luật, với sự cố gắng của các  ngành đoàn thể, 
cán bộ và tầng lớp nhân dân  công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có những 
chuyển biến t ch cực. 

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đã tạo 
đư c sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác hòa giải giải quyết tranh 
chấp là nghệ thuật hoà giải, đòi hỏi hoà giải viên phải có kiến thức pháp luật có 
liên quan đến l nh vực tranh chấp, có kỹ năng hoà giải, có uy t n, phẩm chất đạo 
đức, kinh nghiệm cuộc sống, biết vận dụng pháp luật và đạo đức xã hội để 
thuyết phục các bên đi đến thoả thuận giải quyết tranh chấp, nhằm tác động t ch 
cực đến đời sống xã hội ở địa phương 

   2. Tồn tại 

Công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp những khó khăn, hạn chế còn tồn tại 
cần khắc phục đó là Kiến thức pháp luật năng lực, kỹ năng  của một số hòa giải 
viên còn hạn chế, nhận thức của nhân dân không đồng đều về mặt pháp luật cần 
đư c khắc phục. 
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3. Nguyên nhân.  

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ   THÁNG CUỐI NĂM  

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở trong thôn thực hiện tốt các Đề án phổ biến, 
giáo dục pháp luật theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của UBND 
Huyện và UBND xã. Đồng thời triển khai kịp thời các văn bản pháp luật do 
Quốc hội, Ch nh phủ và cấp trên ban hành có hiệu lực thi hành. Tiếp tục nâng 
cao nhận thức và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo  trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và các tuyên truyền viên pháp luật, tham mưu và tổ chức thực 
hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ sở thôn. Bảo đảm mọi chủ 
trương, ch nh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều đư c phổ biến kịp 
thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn. Tăng cường sự phối h p giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở và xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề cao vai 
trò, trách nhiệm của đài truyền thanh xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật.  

 T ch cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 
luật phù h p với đặc điểm, lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với 
việc thực hiện các chương trình, các phong trào vận động quần ch ng. Tăng 
cường nâng cao trách nhiệm của các tổ hoà giải cơ sở 

 Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

         V.  IẾN NGHỊ  ĐỀ XUẤT  

          Không                                                                            

 Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 của UBND xã Hoằng H p báo cáo để 
phòng Tư pháp biết và có hướng chỉ đạo./. 

  

Nơi nhận: 

- Phòng TP huyện ( bc); 

- TTĐU-HĐND xã(b/c); 

- Lưu: VT.                                      
 

 

 

 

 

 

                         CHỦ TỊCH 

 

 

                    Lê V n Phƣợn  
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